Tên đề tài

· Nghiên cứu một số đặc điểm kết cấu và cấu trúc của những lâm phần Tếch trồng từ 5 đến 30 tuổi ở La Ngà tỉnh Đồng Nai.

Phần I. MỞ ĐẦU
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Tếch (Tectona grandis Linn. F) thuộc khu hệ thực vật Ấn Độ – Miến Điện và phân bố tự nhiên ở Ấn Độ, Myanmar, Thái Lan và Lào [41],[44]. Do Tếch cho gỗ có chất lượng tốt và giá trị thương phẩm cao, nhu cầu thị trường lớn, đồng thới nó là loài cây dễ trồng và thích nghi với nhiều lập địa khác nhau, nên Tếch đã được nhập nội vào Việt Nam từ thập niên 60. Từ thập niên 70-80 của thế kỷ XX Tếch đã được trồng thành rừng trên diện tích lớn ở khu vực Đắc Lắc, Gia Lai, Bình Phước, Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu (Dẫn theo [3]). Tại La Ngà (Đồng Nai) Tếch đã được đưa vào trồng rừng từ năm 1978 trên đất bazan nâu đỏ và đất feralit đỏ vàng phát triển từ đá phiến sét [2], [4]. Theo Phân Viện Khoa Học Lâm Nghiệp Nam Bộ [32], mục tiêu kinh doanh rừng Tếch là tạo gỗ với kích thước trung bình và lớn để làm đồ mộc gia dụng và làm nhà với chu kỳ kinh doanh 40 - 50 năm. Để đạt được mục tiêu đề ra, nhận thấy rừng Tếch cần phải được trồng và nuôi dưỡng theo một chương trình lâm sinh chân chính. Nhưng muốn xây dựng được một chương trình lâm sinh chân chính để hướng dẫn chặt nuôi rừng Tếch, rõ ràng cần phải có những hiểu biết tốt về đặc điểm lâm học của rừng Tếch. Nhận thấy rằng, một trong những cơ sở khoa học của chặt nuôi rừng là căn cứ vào kết cấu và cấu trúc của lâm phần ở những giai đoạn tuổi khác nhau. Từ trước đến nay đã có một số công trình nghiên cứu về rừng Tếch ở Việt Nam; trong đó đáng kể nhất là những nghiên cứu của Phạm Thế Dũng (1990)[3], Nguyễn Xuân Quát (1995)[12], Nguyễn Quang Khải (1995)[47], Bảo Huy (1995)[8], Trần Duy Diễn (1995)[2], Đinh Đức Điểm (1995)[4], Nguyễn Văn Thêm (2002)[19] và Mạc Văn Chăm (2005)[1]…Tại La Ngà, Trần Duy Diễn (1995)[2] và Đinh Đức Điểm (1995)[4] đã có những nghiên cứu bước đầu về sinh trưởng và năng suất của rừng Tếch tùy thuộc vào tuổi và loại đất. Chính vì thế, tác giả nhận thấy rằng cho đến nay vẫn còn thiếu những nghiên cứu chi tiết về đặc điểm kết cấu và cấu trúc của những lâm phần Tếch trồng ở những giai đoạn tuổi khác nhau. Xuất phát từ đó, đề tài “Nghiên cứu một số đặc điểm kết cấu và cấu trúc của những lâm phần Tếch trồng từ 5 đến 30 tuổi ở La Ngà tỉnh Đồng Nai” đã được đặt ra. 

1.2. MỤC ĐÍCH VÀ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU


Mục đích của đề tài là xây dựng cơ sở dữ liệu về kết cấu và cấu trúc của những lâm phần Tếch trồng ở những giai đoạn tuổi khác nhau để làm căn cứ xây dựng chương trình chặt nuôi rừng, thống kê và dự đoán sản lượng rừng. 
Để đạt được mục đích trên đây, đề tài xác định 3 mục tiêu nghiên cứu sau đây:

(1) Phát triển những mô hình để mô tả và phân tích những đặc trưng về kết cấu và cấu trúc của những lâm phần Tếch ở những giai đoạn tuổi khác nhau để làm cơ sở xây dựng phương thức chặt nuôi dưỡng rừng và thống kê lâm phần.

(2) Đánh giá tình trạng phân hóa và tỉa thưa của rừng Tếch ở những giai đoạn tuổi khác nhau để làm cơ sở xác định cây chặt cây chừa trong chặt nuôi rừng.

(3) Xây dựng những mô hình biểu thị quan hệ giữa những nhân tố điều tra trên thân cây để làm cơ sở thống kê lâm phần và đề xuất biện pháp chặt nuôi dưỡng rừng Tếch ở những giai đoạn tuổi khác nhau. 

1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU

Phạm vi nghiên cứu của đề tài là những đặc trưng kết cấu và cấu trúc của những lâm phần Tếch trồng ở giai đoạn 30 tuổi tại khu vực La Ngà tỉnh Đồng Nai. Nội dung nghiên cứu tập trung vào làm rõ phân bố đường kính thân cây (N – D1.3), phân bố chiều cao thân cây (N – H) và phân bố đường kính tán cây (N – Dt); tương quan giữa H - D1.3, Dt - D1.3, Hdc - D1.3. Từ những kết quả nghiên cứu, đề xuất những mô hình dự đoán phân bố xác suất N – D1.3, N – H và N – Dt; lập bảng tra H, Dt và Hdc dựa vào D1.3.

1.4. Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI

Những kết quả nghiên cứu của đề tài đưa lại những ý nghĩa sau đây:

(1) Về lý luận, những kết quả nghiên cứu của đề tài cung cấp cơ sở dữ liệu để phân tích kết cấu và cấu trúc rừng Tếch trồng trong giai đoạn từ 5 đến 30 tuổi ở La Ngà ỉnh Đồng Nai. 
(2) Về thực tiễn, những kết quả nghiên cứu của đề tài là căn cứ khoa học không chỉ cho việc xây dựng những chỉ tiêu kỹ thuật của chặt nuôi rừng Tếch, mà còn giúp điều tra viên và chủ rừng thống kê nhanh số cây theo cấp đường kính, chiều cao và dự đoán một số nhân tố điều tra dựa vào đường kính thân cây.
Chương II. TỔNG QUAN

Tếch chỉ phân bố tự nhiên ở Myanmar, Ấn Độ, Thái Lan và Lào. Vùng phân bố tự nhiên của Tếch nằm trong khoảng giữa vĩ độ 9000’ Bắc đến 25030’ Bắc và kinh độ 730-1030 Đông. Phân bố của Tếch ở phiá nam là giữa vĩ độ 50 – 90 Nam. Tếch phân bố tự nhiên trong khu vực nhiệt đới gió mùa; khí hậu nóng và ẩm, mùa đông không quá lạnh, không có bão lớn; nhiệt độ trung bình từ 20-270C; lượng mưa rơi từ 1.300 – 2.990 mm/năm. Tếch phân bố tự nhiên từ độ cao gần mặt biển đến khoảng 1000 m so với mặt biển (Kaosa-ard, 1981-1995). 

Sau khi tổng kết những nghiên cứu về rừng Tếch trồng, nhiều tác giả (Kaosa-ard, 1981-1995; Alexander và cộng sự, 1981; Evans, 1976; Nguyễn Xuân Quát, 1995; Đỗ Đình sâm và Nguyễn Ngọc Bình, 1995; Viện nghiên cứu rừng nhiệt đới Trung Quốc, 1993) cho rằng, sự thành công trong trồng rừng Tếch phụ thuộc chủ yếu vào lập địa, chất lượng và số lượng vật liệu trồng, quản lý lâm sinh. Tếch đòi hỏi đất thoát nước và không chịu được đất úng nước; pH = 6,5 – 8,0, đủ canxi (Ca), photpho (P) và magiê (Mg). 

Theo nhiều tài liệu nghiên cứu (Banik, 1977; Gyi, 1991; Kaosa – ard, 1981-1995; Kadambi, 1979; Khai, Nguyen Quang, 1995; Li YanXiang, 1993; Tewari, 1992), mật độ trồng rừng Tếch ở các nước thay đổi từ 1,8*1,8 m đến 3*3 m, 4*2 m, 4*4 m và 5*2 m. Mật độ trồng rừng khác nhau có ảnh hưởng khác nhau đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng gỗ Tếch, đến động thái của đất dưới rừng Tếch. 
Sau khi tổng kết về phương thức nuôi rừng Tếch, nhiều tác giả (Chacko, 1995; Kaosa – ard, 1981-1995; Kadambi, 1979; Khai, Nguyen Quang, 1995; Li YanXiang, 1993; Siswamartana, 1995; Zakaria I, Lokmal, 1995; Bảo Huy, 1995) cho rằng, trong giai đoạn dưới 20 tuổi, rừng Tếch được tỉa thưa từ 2-3 lần với kỳ dãn cách 5-6 năm. Lần tỉa thưa thứ 1 thường thực hiện ở tuổi 5-6, còn lần tỉa thưa thứ 2 và 3 tương ứng ở tuổi 10-12 và 15-20 năm sau khi trồng. Tỉa thưa lần 1 và 2 được thực hiện theo phương pháp cơ giới, còn tỉa thưa lần 3 được thực hiện theo phương pháp chọn lọc. Cường độ tỉa thưa lần 1 và 2 là 50% số cây. Mật độ để lại nuôi dưỡng đến kỳ khai thác chính dao động từ là 120 – 400 cây/ha, phổ biến là 200-280 cây/ha. 

Những nghiên cứu về sinh trưởng và năng suất rừng Tếch trồng đã được báo cáo trong các tài liệu của Kaosa-ard (1995), Kadambi (1979), Siswamartana (1995), Viện nghiên cứu rừng nhiệt đới Trung Quốc, Nguyễn Ngọc Lung (1995), Phân Viện Khoa Học Lâm Nghiệp Nam Bộ (1995), Trần Duy Diễn (1995), Đinh Đức Điểm (1995), Bảo Huy (1995), Nguyễn Văn Thêm (2002), Mạc Văn Chăm (2005)…Theo Kaosa–ard (1995), năng suất trung bình của rừng Tếch trồng ở các nước dao động từ 8 - 10 m3/ha/năm. 

Chương III

ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU


Đối tượng nghiên cứu là những lâm phần Tếch trồng từ tuổi 5-30 năm trên đất bazan nâu đỏ và đất feralit đỏ vàng phát triển từ đá phiến sét. Địa hình gợn sóng nhẹ, độ cao từ 80 – 150 m so với mặt biển; độ dốc từ 7 - 100. Mật độ trồng rừng ban đầu là 1.110 cây/ha (3*3 m). Những lâm phần Tếch đưa vào nghiên cứu sinh trưởng và phát triển bình thường. Thời gian nghiên cứu bắt đầu từ tháng 05/2009 và kết thúc vào tháng 10 năm 2009.
3.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

Nội dung nghiên cứu bao gồm những vấn đề sau đây:

(1) Đặc điểm chung của rừng Tếch từ 5-30 tuổi
(2) Đặc trưng kết cấu và cấu trúc của rừng Tếch từ 5-30 tuổi

2.1. Phân bố đường kính thân cây (N-D1.3)
2.2. Phân bố chiều cao thân cây (N-H)
2.3. Phân bố đường kính tán cây (N-Dt)
(3) Phân loại cấp sinh trưởng của những cá thể hình thành rừng Tếch từ 5-30 tuổi

3.1. Phân loại cấp sinh trưởng theo hệ số đường kính
3.2. Phân loại cấp sinh trưởng bằng hàm lập nhóm dựa trên nhiều biến số
3.3. Phân hóa và tỉa thưa của rừng Tếch
(4) Quan hệ giữa những nhân tố điều tra trên thân cây

4.1. Quan hệ giữa H – D1.3
4.2. Quan hệ giữa Dt – D1.3
4.3. Quan hệ giữa Hdc - D1.3
(5) Một số đề xuất
5.1. Đề xuất những mô hình và bảng tra phân bố xác suất D1.3, H và Dt
5.2. Đề xuất những hàm phân loại cấp sinh trưởng

5.3. Đề xuất những mô hình và bảng tra H, Dt và Hdc theo D1.3
5.4. Đề xuất mật độ nuôi rừng Tếch ở những cấp tuổi khác nhau

3.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.3.1. Cơ sở phương pháp luận


Cơ sở khoa học của phương pháp luận là dựa trên những quan niệm sau đây: 
(a) Quần thụ Tếch là một hiện tượng động. Vì thế, những đặc trưng về kết cấu và cấu trúc của quần thụ và sự phân hóa cấp sinh trưởng của những cá thể hình thành rừng Tếch đều phải được xem xét theo thời gian hay tuổi quần thụ.

(b) Trong quá trình sống, mặc dù kết cấu và hình thái thân cây thay đổi tùy theo tuổi và điều kiện sống, nhưng giữa chúng luôn tồn tại mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Vì thế, thông qua nhân tố điều tra này có thể dự đoán được nhân tố điều tra khác.
(c) Sau khi trồng rừng, nuôi rừng là biện pháp cần thiết nhằm hướng dẫn rừng Tếch đạt đến mục tiêu kinh doanh. Một trong những biện pháp nuôi rừng hiệu quả nhất là chặt nuôi rừng hay tỉa thưa rừng. Nhưng muốn xây dựng được những chỉ tiêu kỹ thuật nuôi rừng, nhà lâm học cần phải hiểu rõ đặc tính lâm học của rừng ở những giai đoạn tuổi khác nhau. Một trong những đặc tính lâm học cần phải làm rõ là sự phân hóa cây rừng. Vì thế, nghiên cứu sự phân hóa của những cá thể hình thành rừng Tếch là một vấn đề cần đặt ra.
3.3.2. Phương pháp thu thập số liệu

3.3.2.1. Thu thập dữ liệu về những đặc trưng quần thụ Tếch
(a) Trước hết, phân chia các lâm phần Tếch theo cấp tuổi và cấp đất. Tuổi rừng được phân chia 5 năm một cấp, bắt đầu từ tuổi 5 và kết thúc ở tuổi 30 năm. Theo đó, những lâm phần Tếch được đưa vào nghiên cứu là tuổi 5, 10, 15, 20, 25 và 30 năm. Cấp đất được xác định theo “Biểu cấp đất rừng trồng Tếch ở khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ của Việt Nam”[22]. Theo biểu cấp đất, rừng Tếch ở La Ngà có thể sinh trưởng trên 3 cấp đất I, II và III.
(b) Dự kiến ở mỗi cấp đất số lượng ô tiêu chuẩn phân bố vào mỗi lâm phần Tếch ở tuổi 5, 10, 15, 20, 25 và 30 năm là 3 ô tiêu chuẩn; trong đó 2 ô có kích thước 1.000 m2 và 1 ô có kích thước 2.500 m2. Tổng công 3 cấp đất, 6 cấp tuổi sẽ đo đạc 54 ô tiêu chuẩn. Những ô tiêu chuẩn 1.000 m2 được sử dụng để thống kê những đặc trưng của lâm phần như mật độ (N, cây/ha), đường kính thân cây ngang ngực (D1.3, cm), chiều cao toàn thân (H, m), tiết diện ngang thân cây (G, m2/ha) và trữ lượng lâm phần (M, m3/ha). Những ô tiêu chuẩn 2.500m2 được sử dụng không chỉ để thống kê những đặc trưng lâm phần, mà còn để nghiên cứu kết cấu và cấu trúc lâm phần, sự phân hóa cây rừng và tương quan giữa một số nhân tố điều tra trên thân cây. 

 (c) Trong mỗi ô tiêu chuẩn, chỉ tiêu D1.3 (cm) được đo đạc bằng thước dây với độ chính xác 0,1 cm; chỉ tiêu H (m) và Hdc (m) được đo đạc bằng thước đo cao Blumme-Leise với độ chính xác 0,5 m; còn Dt (m) được đo đạc bằng thước dây và cây sào với độ chính xác 0,1 m.
3.3.2.2.  Thu thập những số liệu khác
Những số liệu khác cần thu thập bao gồm số liệu về khí hậu - thủy văn và những hoạt động lâm sinh sau khi trồng rừng Tếch. 
3.3.3. Phương pháp xử lý số liệu

3.3.3.1. Những đặc trưng thống kê lâm phần

Trình tự tính toán như sau: 
+ Trước hết, tập hợp tất cả những ô tiêu chuẩn theo cấp đất và cấp tuổi.

+ Kế đến, trong mỗi ô tiêu chuẩn tính những thống kê mô tả N (cây/ha), D1.3 (cm), H (m), G (m2/ha) và M (m3/ha) của các lâm phần Tếch từ tuổi 5 - 30 năm. Những thống kê mô tả được tính toán bao gồm giá trị trung bình (Xbq), giá trị lớn nhất (Max), giá trị nhỏ nhất (Min), phương sai (S2), sai tiêu chuẩn (S) và hệ số biến động (V%). Sau cùng tập hợp những kết quả tính toán thành bảng và biểu đồ để thuyết minh và phân tích những đặc trưng lâm phần. 

3.3.3.2. Đặc trưng kết cấu và cấu trúc lâm phần

Trình tự tính toán như sau: 
(a) Trước hết, tập hợp và tính những đặc trưng thống kê phân bố N - D1.3 (cm), N-H (m) và N-Dt (m) của những lâm phần Tếch trên ô tiêu chuẩn 2.500 m2 ở tuổi 5, 10, 15, 20, 25 và 30 năm tùy theo cấp đất. 
(b) Kế đến, những phân bố thực nghiệm được làm phù hợp với phân bố lý thuyết. Những phân bố lý thuyết được chọn bao gồm phân bố chuẩn, phân bố lognormal, phân bố Weibull và phân bố Gamma.

(c) Tiếp đến, chọn những phân bố phù hợp nhất theo tiêu chuẩn “Tổng sai lệch bình phương nhỏ nhất” và sử dụng chúng để tính số cây và tỷ lệ phần trăm số cây tương ứng với những cấp D1.3, H và Dt khác nhau.
(d) Sau cùng tập hợp những kết quả tính toán thành bảng và biểu đồ để thuyết minh và phân tích các đặc trưng phân bố N - D1.3 (cm), N-H (m) và N-Dt (m) của những lâm phần Tếch.
3.3.3.3. Phân loại cấp sinh trưởng của những cá thể hình thành rừng Tếch

Cấp sinh trưởng của những cá thể hình thành rừng Tếch được phân loại theo 2 phương pháp – đó là phân loại theo hệ số đường kính của Zưnkin và phân loại theo các hàm lập nhóm tuyến tính Fisher (Fisher’s Linear Discriminant Functions).

(a) Phân loại cấp sinh trưởng theo hệ số đường kính của Zưnkin

Trình tự xử lý số liệu như sau:

+ Trước hết, tính đường kính bình quân lâm phần (Dbq, cm) trên những ô tiêu chuẩn 2.500 m2 đại diện cho những lâm phần ở những tuổi và cấp đất khác nhau. 

+ Tiếp đến, tính các hệ số đường kính (Kd) cho từng cây theo công thức Kdi = Di/Dbq; trong đó Di là D1.3 của cây thứ i (i = 1, 2…n), Dbq là đường kính bình quân lâm phần. 

+ Kế đến, từ phạm vi biến động của Kd, thực hiện phân chia những cá thể hình thành rừng Tếch thành 5 cấp sinh trưởng theo thứ tự từ cấp sinh trưởng tốt nhất (cây cấp I) đến cấp sinh trưởng xấu nhất (cây cấp V). Những cây thuộc 5 cấp sinh trưởng từ I đến V có hệ số Kd như sau: Kd(I) ≥ 1,31; Kd(II) = 1,1 ( 1,3; Kd(III) = 0,9 ( 1,1; Kd(IV) = 0,7 ( 0,9 và Kd(V) ( 0,7.
. + Sau cùng, tập hợp số liệu thành bảng và đồ thị để thuyết minh và phân tích tình trạng phân hóa cấp sinh trưởng ở những lâm phần Tếch 


(b) Phân loại cấp sinh trưởng theo hàm lập nhóm tuyến tính Fisher

Thủ tục tính toán bao gồm hai bước. Bước 1 là xây dựng những hàm phân loại (lập nhóm) tuyến tính Fisher (Fisher’s Linear Discriminant Functions) từ những biến hữu ích nhất để phân loại những cá thể hình thành rừng Tếch từ tuổi 5 - 30 năm thành 5 cấp sinh trưởng từ tốt nhất (cấp I) đến xấu nhất (cấp V). Bước 2 là ứng dụng hàm lập nhóm để phân loại những cá thể hình thành rừng Tếch ở tuổi 5 - 30 năm thành 5 cấp sinh trưởng từ I – V. 

+ Xây dựng hàm phân loại tuyến tính Fisher

Thủ tục này bao gồm ba bước sau đây:

Bước 1. Phân loại sơ bộ 5 cấp sinh trưởng. Từ số liệu đo đếm D1.3, H, Hdc, Dt và tuổi (T, năm) của những cây trên những ô tiêu chuẩn 2.500 m2 đại diện cho những lâm phần Tếch từ tuổi 5-30 năm, thực hiện phân chia sơ bộ những cá thể hình thành mỗi lâm phần thành 5 cấp sinh trưởng theo phương pháp hệ số đường kính (Kd) của Zưnkin. Để dễ dàng xử lý bằng toán học, các cấp sinh trưởng từ I – V được mã hóa bằng các số nguyên từ 1 – 5.

Bước 2. Xác định những biến dự đoán hữu ích nhất cho mục đích phân cấp sinh trưởng của những cá thể hình thành rừng Tếch. Những biến dự đoán hữu ích nhất là những biến có ý nghĩa phân loại tốt nhất hay chúng có sai lệch rõ rệt nhất giữa các cấp sinh trưởng. Để xác định những biến dự đoán hữu ích nhất, trước hết tập hợp 5 biến số D1.3, H, Hdc, Dt và T của tất cả những cây hình thành lâm phần Tếch ở tuổi 5-30 năm. Kế đến, xác định những biến dự đoán hữu ích nhất cho mục đích phân loại bằng phương pháp chọn biến từng bước (Stepwise Method). Những biến phân loại hữu ích là những biến có thống kê F > 3,84.
Bước 3. Xây dựng hàm phân loại tuyến tính Fisher. Từ những biến hữu ích nhất được xác định ở bước 2, thực hiện xây dựng  hàm phân loại theo dạng: 

F(k) = a0 + a*X(k) + b*Y(k) + c*Z(k)


(3.1)

trong đó X(k), Y(k) và Z(k) tương ứng là những biến dự đoán của hàm phân loại thứ k hay cấp sinh trưởng thứ k (k = 1 - 5), còn a0, a, b và c là những hệ số của hàm phân loại. Các hệ số của hàm phân loại (3.1) được xác định theo thủ tục lập nhóm. 

+ Ứng dụng hàm phân loại cấp sinh trưởng
 Sau khi đã xây dựng được 5 hàm tuyến tính Fisher, sẽ sử dụng chúng để phân loại và thống kê những cá thể hình thành rừng Tếch từ 5 - 30 tuổi vào 5 cấp sinh trưởng từ I – V.
3.3.3.4. Tương quan giữa những nhân tố điều tra trên thân cây

Trình tự tính toán như sau: 
(a) Trước hết, tập hợp những cây hình thành lâm phần Tếch trên ô tiêu chuẩn 2.500 m2 ở tuổi 5, 10, 15, 20, 25 và 30 năm tùy theo cấp đất.
(b) Kế đến, mô hình hóa mối quan hệ giữa các biến phụ thuộc Y (H, Hdc và Dt) với biến độc lập X (D1.3) bằng một số mô hình lý thuyết. Dự kiến chọn những mô hình lý thuyết sau đây:
	Hàm số mũ
	Y = exp(a + bx)
	(3.1)

	Hàm số nghịch đảo của Y
	Y = 1/(a + bX)
	(3.2)

	Hàm số nghịch đảo của X
	Y = a + b/X
	(3.3)

	Hàm số hai lần nghịch đảo của X
	Y = 1/ (a + b/X)
	(3.4)

	Hàm số logarit của X
	Y = a + bLnX
	(3.5)

	Hàm số mũ biến đổi
	Y = aX^b
	(3.6)

	Hàm số căn bậc 2 của X
	Y = a + b*Sqrt(X)
	(3.7)

	Hàm số căn bậc 2 của Y
	Y = (a + b*X)^2
	(3.8)

	Đường cong hình chữ S
	Y = exp(a + b/X)
	(3.9)

	Hàm số đa hợp
	Y = (aX
	(3.10)

	Hàm bậc hai
	Y = b0 + b1X + b2X2
	(3.11)


(c) Tiếp đến, chọn những mô hình phù hợp nhất để mô tả quan hệ Y - X. Những mô hình phù hợp nhất được chọn phải thỏa mãn 3 điều kiện cơ bản sau đây: phản ánh đúng mối quan hệ giữa các biến; hệ số tương quan cao; tổng bình phương sai lệch nhỏ nhất.
(d) Tiếp theo, ở mỗi cấp tuổi thực hiện kiểm định sự khác biệt về các quan hệ H – D1.3, Hdc – D1.3 và Dt – D1.3 giữa các cấp đất. Ở đây đường cong H – D1.3 tương ứng với từng cấp tuổi được gọi là đường cong cấp chiều cao.
Thủ tục tính toán như sau: 
+ Trước hết, tuyến tính hóa các quan hệ H – D1.3, Hdc – D1.3 và Dt – D1.3. 

+ Kế đến, thực hiện xây dựng mô hình biểu diễn quan hệ giữa Y với X và 2 biến giả Z1 và Z2 biểu thị cho cấp đất. Mô hình so sánh có dạng chung như sau:

Y = b0 + b1*X + b2*Z1 + b3*Z2 + b4*XZ1 + b5*XZ2

(3.2)

Ở mô hình 3.2, thành phần Y = b0 + b1*X là biến đổi tuyến tính từ các mô hình Y – X. Vì cấp đất được phân chia thành ba cấp (I, II và III), nên mô hình 3.2 đã sử dụng hai biến giả Z1 và Z2 nhận các giá trị 0 và 1 để biểu thị cấp đất. Khi biến đổi mô hình 3.2, có thể nhận được ba mô hình tuyến tính biểu thị quan hệ Y – X tương ứng với ba cấp đất như sau:

+ Đối với cấp đất III: 

Y(III) = b0 + b1X






(3.3)

+ Đối với cấp đất II: 

Y(II) = (b0 + b2) + (b1 + b4)X




(3.4)

+ Đối với cấp đất I: 

Y(I) = (b0 + b3) + (b1 + b5)X 




(3.5)

Sự khác biệt giữa các mô hình biểu thị mối quan hệ Y - X theo ba cấp đất khác nhau được làm rõ thông qua so sánh ba độ dốc (b1, b1 + b4 và b1 + b5) của ba mô hình 3.3, 3.4 và 3.5 bằng thống kê F. Khi độ dốc của ba mô hình này khác nhau (P < 0,05 hoặc 0,01), thì cấp đất có ảnh hưởng khác nhau đến quan hệ Y - X của rừng Tếch. Khi điều đó xảy ra, thực hiện xây dựng các biểu đồ và lập bảng tra các biến phụ thuộc (H, Dt, Hdc) dựa theo D1.3 tùy theo cấp đất. Ngược lại, khi độ dốc của ba mô hình này không có khác biệt rõ rệt ở ngưỡng xác suất P > 0,05, thì cấp đất không có ảnh hưởng rõ rệt đến quan hệ Y - X. Khi điều đó xảy ra, thực hiện xây dựng các mô hình chung, sau đó lập biểu đồ và bảng tra các biến phụ thuộc (H, Dt, Hdc) dựa theo D1.3 chung cho ba cấp đất.
(e) Cuối cùng, tổng hợp các kết quả thành biểu đồ và bảng để thuyết minh và phân tích kết quả.
Tất cả những cách thức tính toán ở mục 3.3.3 được thực hiện theo chỉ dẫn của các tài liệu số [5], [6], [11], [15], [16], [21], [24], [25]. Công cụ tính toán là phần mềm thống kê Excel, SPSS 10.0 và Statgraphics Plus Version 3.0 & 5.1.

Chương IV. DỰ KIẾN KẾT QUẢ VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

4.1. Dự kiến kết quả nghiên cứu

Sau khi nghiên cứu, dự kiến trả lời được những câu hỏi sau đây:

Sau khi nghiên cứu, dự kiến thu được những kết quả sau đây:

1. Những lâm phần Tếch ở tuổi 5 - 30 năm có những đặc trưng gì?.

2. Phân bố N – D1.3, N – H và N - Dt của những lâm phần Tếch từ tuổi 5 - 30 năm có những đặc điểm gì?. Những phân bố này có thể được mô tả bằng những mô hình nào và những mô hình nào là phù hợp nhất?
3. Tình trạng phân hóa cấp sinh trưởng ở những lâm phần Tếch xảy ra như thế nào? Nếu tỉa thưa rừng Tếch theo phương pháp tầng dưới, thì cường độ tỉa thưa là bao nhiêu phần trăm? Mật độ để lại nuôi dưỡng ở các tuổi là bao nhiêu?
4. Những quan hệ H - D1.3, Dt - D1.3, Hdc - D1.3 có thể được mô tả bằng những mô hình nào?.

5. Đường cong cấp chiều cao giữa ba cấp đất có thuần nhất với nhau hay không? 

6. Bảng tra những nhân tố H, Hdc và Dt theo D1.3 như thế nào? 

4.2. Dự kiến kế hoạch thực hiện đề tài
4.3. Dự kiến hướng dẫn khoa học
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